
 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT 

Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị Trấn Kiện 

Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất/Cung cấp dịch vụ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, 

Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam 

 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT 

TT                       Tên máy, thiết bị Model 
Đơn 

 vị  

Số 

lượng 

Năm  

sản 

xuất 

Nước/ 

hãng  

sản xuất 

I Máy sản xuất           

1 Cân Đồng hồ 1, 2, 3, 10, 30 kg   Cái 1 2019 Việt Nam 

2 Cân điện tử 
KD-TBED-

600 Cái 1 2019 

Trung 

quốc 

3 Máy dán nhãn    Cái 1 2019 Việt nam 

4 Máy màng co   Cái 1 2019 Việt nam 

5 Máy in phun Video Jet  VJ1201 Cái 2 2017 Việt nam 

6 Máy tạo thân khẩu trang   
Cái 1 2018 

Trung 

quốc 

7 Máy tạo quai khẩu trang    
Cái 1 2018 

Trung 

quốc 

8 
Máy hàn   Cái 1 2018 

Trung 

quốc 

9 
Máy hút ẩm   Cái 1 2019 

Trung 

quốc 

10 Tủ sấy   Cái 1 2019 Việt Nam 

11 
Máy pH   Cái 1 2017 

Trung 

Quốc 

12 
Máy đóng gói   Cái 1 2017 

Trung 

Quốc 

13 Tank pha chế tự động 500 lít GMT - 500L Cái 1 2019 

Trung 

Quốc 

14 Tank chứa 250L   Cái 4 2020 Việt Nam 

15 Máy nhũ hóa   Cái 1 2019 Việt Nam 

16 Cột lọc   Cái 1 2020 Việt Nam 

17 Máy chiết rót 2 vòi tự động STC-AF02 Cái 1 2017 Việt Nam 

18 Máy rót hũ 2 vòi bán tự động CR02VB Cái 1 2020 Việt Nam 

19 Máy chiết dán tuýp nhựa tự động   Cái 1 2019 Việt Nam 



20 

Máy siêu âm cao tần may vải không 

dệt   Cái 1 2020 

Trung 

Quốc 

21 

Máy hàn siêu âm cao tần vải không 

dệt   Cái 1 2020 

Trung 

Quốc 

22 Máy cắt vải tự động   Cái 2 2019 

Trung 

Quốc 

23 Máy may công nghiệp Hikachi   Cái 5 2019 

Trung 

Quốc 

24 Máy đánh cuộn   Cái 2 2019 

Trung 

Quốc 

25 Đèn khử khuẩn   Cái 1 2019 

Trung 

Quốc 

 
Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số 

   

  

  

  

  


